
UBND QUẬN THANH XUÂN 

    TRƯỜNG MN SƠN CA 

 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 1 THÁNG 04/2022 

(Từ ngày 04/04 đến ngày 08/04/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Ngày giỗ Tổ Hùng 

Vương) 

KHỐI MG BÉ 

(Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 

Những con vật sống trong 

gia đình) 

KHỐI MG NHỠ 

(Ngày giỗ Tổ Hùng Vương) 

KHỐI MG LỚN 

(Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 

Nước với cuộc sống) 

Thứ 2 

(04/04) 

TẠO HÌNH 

Di màu ổ rơm  

(GV: Quỳnh Trang) 

LQVH 

Thơ “Đàn gà con” 

(GV: Cung Lan Hương) 

LQVH 

Truyện “Sự tích quả dưa hấu” 

(GV: Nguyễn Thị Hương) 

LQCV 

v, r 

(GV: Nguyễn Minh Thủy) 

Thứ 3 

(05/04) 

 
Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(6/04) 

SỨC KHỎE 

Phòng chống bệnh tay chân 

miệng ở trẻ 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Phòng chống bệnh tay chân 

miệng ở trẻ 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Phòng chống bệnh tay chân 

miệng ở trẻ 

(gửi PH) 

SỨC KHỎE 

Phòng chống bệnh tay chân 

miệng ở trẻ 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(7/04) 

   

 

LQVH 
Thơ “Mùa hạ tuyệt vời” 

(GV: Nguyễn Thị Ngọc 

Linh) 

Thứ 6 

(08/04) 

LQVH 

Thơ “Đàn gà con” 

(MT:23) 

 (Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về 1 số con vật 

sống trong gia đình 

(GV: Lã Thị Hồng) 

 

LQVT 

So sánh  độ lớn 3 đối tượng. 

   ( GV: Phạm Thị Thảo ) 

KHÁM PHÁ 

Sự kỳ diệu của nước 

(GV: Vũ Thị Đoài) 

Phiếu bài tập cuối tuần 



 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 2 THÁNG 04/2022 

(Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Một số con vật sống dưới 

nước) 

KHỐI MG BÉ 

(Động vật sống trong rừng) 
KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu về nước) 
KHỐI MG LỚN 

(Các hành tinh kỳ diệu) 

Thứ 2 

(11/04) 

LQVH 

Thơ “Con cá vàng” 

 (GV: Nguyễn Hoa) 

             

 

TẠO HÌNH 

Vẽ trời mưa  

(GV: Nguyễn Thị Hòa) 

TẠO HÌNH 

Vẽ cầu vồng sau cơn mưa 

(GV: Trương Ngọc Hương) 

Thứ 3 

(12/04) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(13/04) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Tôm thịt 

rim chua ngọt 

(NV: Trần Hạnh) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Tôm thịt 

rim chua ngọt 

(NV: Trần Hạnh) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Tôm thịt 

rim chua ngọt 

(NV: Trần Hạnh) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Tôm thịt 

rim chua ngọt 

(NV: Trần Hạnh) 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(14/04) 
  

 

 
LQVH 

Truyện: Giọt nước tí xíu 

(GV: Hà Thị Giang) 

Thứ 6 

(15/04) 

GDAN 

Dạy hát: Cá vàng bơi. 

(MT: 42) 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Truyện “Bác gấu đen và hai 

chú thỏ” 

(GV: Lê Lệ Hằng) 

 

KHÁM   PHÁ 

Tìm hiểu về nước và 

sự tuần hoàn của nước. 

(GV: Nguyễn Thị Trang) 

GDTC 

Đi trên ghế đầu đội túi cát - 

Ném trúng đích nằm ngang 

(GV: Trần Hồng Hạnh) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

      



 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 3 THÁNG 04/2022 

(Từ ngày 18/04 đến ngày 22/04/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Một số con vật sống trong 

rừng) 

KHỐI MG BÉ 

(Động vật sống dưới nước) 
KHỐI MG NHỠ 

(Các hiện tượng tự nhiên) 
KHỐI MG LỚN 

(Các hiện tượng tự nhiên) 

Thứ 2 

(18/04) 

LQVH 

Truyện “Thỏ ngoan” 

 (GV: Bùi Ly) 

 GDTC 

            Bật xa 20-25cm 

(GV: Nguyễn Thị Lộc) 

 

ĐỐ  VUI 

Những câu đố vui về các hiện 

tượng tự nhiên trong 

cuộc sống. 

(GV: Cung Quỳnh Anh 

TẠO HÌNH 

Xé dán bức tranh trời mưa 

 (GV: Phạm Thùy Linh) 

Thứ 3 

(19/04) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 
Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(20/04) 

GDTC 

Đứng co 1 chân. 

(Sưu tầm) 

GDATGT 

Thí nghiệm tàu ngầm mini 

 (GV: Linh Chi) 

GDATGT 

Thí nghiệm tàu ngầm mini 

(GV: Linh Chi) 

GDATGT 

Truyện “Ai quan trọng hơn 

 (GV: Quỳnh Anh) 

Thứ 5 

(21/04) 

 

 

 THỂ DỤC 

Di chuyển bóng theo đường 

dich dắc. Ném bóng vào rổ 

(GV: Nguyễn Phương Anh) 

Thứ 6 

(22/04) 

NBTN 

Nhận biết con hổ - con voi. 

(MT:19) 

(Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Vẽ con vật 

(GV: Đỗ Thu Hà) 

LQVH 

Truyện “Đám mây đen xấu xí” 

(GV: Nguyễn Thị Vân Anh) 

LQVH 

Thơ “Bão” 

(GV: Lưu Thị Mai) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

 

 

 



 

 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 4 THÁNG 04/2022 

(Từ ngày 25/04 đến ngày 29/04/2022) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Chào mừng ngày 30/4 -

1/5) 

KHỐI MG BÉ 

(Chào mừng ngày 30/4 -1/5) 

KHỐI MG NHỠ 

(Chào mừng ngày 30/4 -

1/5) 

KHỐI MG LỚN 

(Chào mừng ngày 30/4 -

1/5) 

Thứ 2 

(25/04) 

             TẠO HÌNH 

Tô màu con chim 

 (GV: Nguyễn Trang) 

GDAN 

Dạy hát bài “Yêu Hà Nội” 

(GV: Lê Thị Hương) 

LQVT 

Thử thách với những con 

số. 

(GV: Lê Linh Chi) 

LQCV 

s, x 

(GV: Đàm Lê Dung) 

Thứ 3 

(26/04) 
 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Làm quen với Tiếng Anh 

cùng trung tâm EDUPLAY 

Thứ 4 

(27/04) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò 

hầm khoai tây cà rốt 

(NV: Bích Phương) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò hầm 

khoai tây cà rốt 

(NV: Bích Phương) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò 

hầm khoai tây cà rốt 

(NV: Bích Phương) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò 

hầm khoai tây cà rốt 

(NV: Bích Phương) 

(gửi PH) 

Thứ 5 

(28/04) 

 

 

 KHÁM PHÁ 

Một số hiện tượng tự nhiên 

(GV: Phan Thị Hiếu) 

Thứ 6 

(29/04) 

GDTC 

Tung bóng qua dây. 

(Sưu tầm) 

LQVT 

Ôn nhóm số lượng trong phạm 

vi 4 

(GV: Nguyễn Thanh Thảo) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chiếc kem 

(GV: Quỳnh Nga) 

LQVT 

Tách 10 đối tượng thành 2 

nhóm bằng các cách khác 

nhau 

(GV: Nguyễn Thị Huế) 

Phiếu bài tập cuối tuần 

 

Lưu ý: - Lịch phối hợp sẽ gửi tới PH theo từng tuần và gửi vào các ngày chủ nhật tuần của tuần trước đó. 



             - Các nội dung bài học sẽ gửi tới phụ huynh trước 8h00 hàng ngày. 

          

                                                                                            TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                           Mẫn Thị Minh Thu 


